
ÔN TIẾNG VIỆT 

Bài 1: Gạch chân từ khác nhất với các từ còn lại trong dãy từ: 

a) chặt, thái, băm, xé 

b) đeo, xách, gánh, vác 

c) lăn, lê, bò, nhảy 

d) quăng, ném, lia, bỏ 

Bài 2: Tìm những cặp từ trái nghĩa : 

a) Miêu tả tính cách  ................................................................................. 

b) Miêu tả tâm trạng  ................................................................................. 

c) Miêu tả cảm giác  ................................................................................. 

Bài 3: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ 

dưới đây: 

a) Một nắm khi đói bằng một gói khi ….. 

b) Anh em như thể chân tay 

Rách ............ đùm bọc, dở ............ đỡ đần. 

c) Chết vinh còn hơn sống…… 

d) Ta về ta tắm ao ta 

Dù trong hay .......... , ao nhà vẫn hơn. 

Bài 4: Gạch chân dưới các từ đồng âm trong những câu sau. 

a) Chỉ ăn được một quân tốt, có gì mà tốt chứ. 

b) Lồng hai cái lồng lại với nhau để đỡ cồng kềnh. 

c) Chúng ta ngồi vào bàn bàn công việc đi thôi. 

d) Đi xem chiếu bóng mà mang cả chiếu để làm gì? 

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu thành ngữ, tục ngữ không cùng nghĩa. 

a. Đồng cam cộng khổ. 

b. Đồng sức đồng lòng. 

c. Chung lưng đấu cật. 

d. Bằng mặt nhưng không bằng lòng. 

Bài 6: Xác định cấu tạo của các câu sau. 

Ví Dụ: 

Trên bờ đê, những chú bò đang thung thăng gặm cỏ. 
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a. Hoa dạ hương gửi mùi hương đến mừng chú bọ ve.  

............................................................................................................................................ 

b.  Trong cuộc sống, ai cũng có những kỉ niệm đẹp bên mái trường, thầy cô. 

............................................................................................................................................ 

c. Mùa xuân, tại đây, hoa thơm ngào ngạt. 

............................................................................................................................................ 

d. Những chú họa mi đang thi nhau ca hát trên cành cây ở gốc sân trường. 

............................................................................................................................................ 

e. Càng về khuya, cảnh vật trở nên yên tĩnh. 

............................................................................................................................................ 

f. Nhận được phần quà, tôi vô cùng xúc động. 

............................................................................................................................................ 

g. Trời mưa rất to nhưng tôi và em vẫn đến trường đúng giờ. 

............................................................................................................................................ 

h. Trời nổi gió, tôi cảm thấy lạnh hơn. 

............................................................................................................................................ 

Bài 7: 

a. Xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ lá trong các câu sau: 

- Lá cờ tung bay trước gió.  ................................................................... 

- Mỗi con người có hai lá phổi. ................................................................... 

- Về mùa thu, cây rụng lá.  ................................................................... 

- Ông viết một lá đơn dài để đề nghị giải quyết. .............................................. 

b. Xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ quả trong các câu sau: 

- Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.  .............................................. 



- Quả cau nho nhỏ.     .............................................. 

- Trăng tròn như quả bóng.    .............................................. 

- Quả đất là ngôi nhà chung của chúng ta.  .............................................. 

- Quả hồng như thể quả tim giữa đời.  .............................................. 

Bài 8: Tìm từ trái nghĩa thích hợp điền vào chỗ chấm: 

- ……………….một đống còn hơn sống một người. 

- Ăn cỗ ……………….., lội nước đi sau. 

- No cái bụng,………..con mắt. 

- …………….đàn còn hơn khôn độc. 

- Hữu danh ……….thực. 

Bài 9: Điền các quan hệ từ, cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các 

câu sau: 

a. Buổi sáng, mẹ đi làm, bà đi chợ, ………Loan đi học. 

b. Mùa hè, trời……………………nắng………………..rất nóng. 

c. Những giọt sương sáng lên trong ánh bình minh tựa………….những hạt ngọc 

lóng lánh ai bỏ quên bên thảm cỏ ven đường. 

d. Hoa tuyết rơi bám đầy mái tóc vàng óng của em – mái tóc xinh đẹp uốn tự nhiên 

và bao quanh khuôn mặt bầu bĩnh - ………….em chẳng hề quan tâm. 

Bài 10: Ghi lại các cặp quan hệ từ ở những câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì 

giữa các bộ phận trong câu. 

a. Vì đến muộn nên Mai không được vào phòng thi. 

b. Tuy chỉ mới có 3 tuổi nhưng cô bé có thể làm được phép tính cộng hai con số. 

c. Nếu trẻ em thành phố có được những sân chơi bổ ích thì mùa hè với chúng sẽ thú 

vị hơn nhiều. 

d. Mọi người càng chen lấn, đường càng tắc. 

Cặp quan hệ từ Quan hệ biểu thị 

1.  

2.  

3.  

4.  

Bài 11: Chọn quan hệ từ thích hợp để diền vào chỗ trống trong các câu sau. 

a. Những cái bút………tôi không còn mới………vẫn tốt. 

b. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh ………..máy bay……..kịp cuộc họp ngày mai. 

c. ……….trời mưa rất to………nước sông dâng cao. 

d. ……….cái áo không đẹp………..nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh 

dũng. 



Bài 12: Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với từ đã cho? 

a. nhân hậu                                        b. dũng cảm 

nhân ái                                                  anh dũng 

nhân từ                                                  mạnh bạo 

nhân dân                                               hùng dũng 

nhân nghĩa                                            gan dạ 

c. trung thực                                       d.cần cù 

thật thà                                                  tỉ mỉ 

chân thật                                               chăm chỉ 

thành thật                                              siêng năng 

sự thật                                                   tần tảo 

Bài 13: Viết các câu có sử dụng biện pháp so sánh. 

a. Tả nụ cười của một người.  

..............................................................................................................................................  

b. Tả mái tóc của một người. 

.............................................................................................................................................. 

c. Tả đôi mắt của một người. 

.............................................................................................................................................. 

d. Tả một dòng sông hoặc một dòng suối. 

.............................................................................................................................................. 

Bài 14: Đặt câu ghép biểu thị quan hệ: 

a. Nguyên nhân – kết quả: 

.............................................................................................................................................. 

b. Điều kiện, giả thiết – kết quả: 

.............................................................................................................................................. 

c. Tương phản: 

.............................................................................................................................................. 

d. Tăng tiến: 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


